
Stt Số vào sổ Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Xếp loại tốt 

nghiệp
Ngành đào tạo Số bằng Lớp

01 42-044556 Nguyễn Song Hào Nam 17/02/1998 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ B516541 D11C

02 42-044557 Mai Minh Thành Nam 13/04/2001 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ B516542 D11C

03 42-044558 Nguyễn Thị Lệ Uyên Nữ 09/10/1992 Bình Thuận Trung bình khá Dược sỹ B516543 D4K

04 42-044559 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 24/08/1989 Đồng Nai Trung bình khá Dược sỹ B516544 D4K

05 42-044560 Nguyễn Thị Duyên Nữ 25/08/1998 Đăk Lăk Trung bình khá Kế toán B516545 KT10B

06 42-044561 Huỳnh Thị Thuý Liễu Nữ 01/05/1995 Quảng Ngãi Trung bình khá Kế toán B516546 KT8A

07 42-044562 Phạm Đức Chung Thảo Nam 12/06/1993 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Kế toán B516547 KT9A

08 42-044563 Nguyễn Thị Nga Nữ 02/08/1990 Thừa Thiên Huế Trung bình khá Kế toán B516548 KT10B

09 42-044564 Hoàng Thị Thu Cúc Nữ 23/12/1983 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Kế toán B516549 KT11A

10 42-044565 Nguyễn Thị Hà Nữ 08/06/1996 Hà Tĩnh Khá Kế toán B516550 KT11A

11 42-044566 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 20/03/1993 Nghệ An Khá Kế toán B516551 KT11A

12 42-044567 Nguyễn Thị Mai Nữ 03/08/1995 Bắc Giang Trung bình khá Kế toán B516552 KT11A

13 42-044568 Nguyễn Thị Nga Nữ 02/12/1996 Bắc Giang Khá Kế toán B516553 KT11A

14 42-044569 Nguyễn Thị Thanh Nhung Nữ 26/08/1994 Bình Thuận Khá Kế toán B516554 KT11A

15 42-044570 Thái Ngọc Thanh Nam 10/12/1998 Bắc Giang Khá Kế toán B516555 KT11A

16 42-044571 Huỳnh Huy Phương Thảo Nữ 04/08/1969 Tp.Hồ Chí Minh Khá Kế toán B516556 KT11A

17 42-044572 Nguyễn Trang Thuý Nữ 18/06/1994 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Kế toán B516557 KT11A

18 42-044573 Nguyễn Thị Bích Xuân Nữ 07/04/1996 Tp.Hồ Chí Minh Khá Kế toán B516558 KT11A

19 42-044574 Lê Thị Trúc Nhi Nữ 27/11/1995 Cà Mau Khá Kế toán B516559 KT11A

20 42-044575 Trần Chí Công Nam 27/07/1998 Lâm Đồng Trung bình khá Y sĩ B516560 YS10C

21 42-044576 Nguyễn Thị Nga Nữ 24/03/1998 Hải Dương Khá Y sĩ B516561 YS10C

22 42-044577 Nguyễn Văn Trọng Nam 04/11/1996 Hải Dương Khá Y sĩ B516562 YS10C
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23 42-044578 Bùi Thị Như Ý Nữ 12/09/1997 Quảng Nam Trung bình khá Y sĩ B516563 YS9A

24 42-044579 Đặng Hoàng Nhựt Nam 16/10/2001 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B516564 YS11A

25 42-044580 Bùi Thị Thảo Nữ 04/03/2001 Quảng Ngãi Khá Y sĩ B516565 YS11A

26 42-044581 Hoàng Đức Thiện Nam 05/10/1995 Kiên Giang Khá Y sĩ B516566 YS11A

27 42-044582 Nguyễn Thanh Phương Nam 01/01/1984 Tây Ninh Khá Y sĩ B516567 YS11A

28 42-044583 Võ Tất Thành Nam 05/05/1975 Đắk Nông Khá Y sĩ B516568 YS11A

29 42-044584 Phạm Hữu Thành Nam 05/10/1992 Kiên Giang Khá Y sĩ B516569 YS11B

30 42-044585 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 17/09/1981 Quảng Bình Giỏi Y sĩ B516570 YS11B

31 42-044586 Vũ Thị Huệ Nữ 12/03/1985 Hải Phòng Giỏi Y sĩ B516571 YS11B

32 42-044587 Phạm Đức Hoà Nam 18/01/1999 Đồng Nai Khá Y sĩ B516572 YS11A

33 42-044588 Phạm Hoàng Huy Nam 19/09/1997 Kiên Giang Khá Y sĩ B516573 YS11A

34 42-044589 Đỗ Thị Lan Nữ 21/06/1999 Thanh Hoá Giỏi Y sĩ B516574 YS11A

35 42-044590 Trầm Thuý Linh Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Giỏi Y sĩ B516575 YS11A

36 42-044591 Nguyễn Hoàng Vinh Nam 13/12/1998 Trà Vinh Trung bình khá Y sĩ B516576 YS11A

37 TCD0238.2019.0001 Nguyễn Thị Danh Nữ 10/04/1994 Nghệ An Giỏi Điều dưỡng 5.000005 ĐD11A

38 TCD0238.2019.0002 Đào Thị Ngọc Ni Nữ 05/02/1999 Tp.Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng 5.000006 ĐD11A

39 TCD0238.2019.0003 Nguyễn Thị Thể Nữ 24/06/1983 Nghệ An Khá Điều dưỡng 5.000007 ĐD11A

40 TCD0238.2019.0004 Trương Thị Yến Nhi Nữ 03/06/1999 Tp.Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng 5.000008 ĐD11A

41 TCD0238.2019.0005 Vũ Thị Ánh Nguyệt Nữ 18/07/1989 Hải Dương Trung bình khá Điều dưỡng 5.000009 ĐD11A

42 TCD0238.2019.0006 Dương Minh Phúc Nam 30/09/1983 Tp.Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng 5.000010 ĐD11A

43 TCD0238.2019.0007 Lê Hằng Nga Nữ 11/04/1996 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Điều dưỡng 5.000011 ĐD10A

44 TCD0238.2019.0008 Giang Thanh Khải Nam 17/10/1997 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Điều dưỡng 5.000012 ĐD9A

45 TCD0238.2019.0009 Nguyễn Thị Thắm Nữ 03/12/1993 Tiền Giang Xuất sắc Điều dưỡng 5.000013 ĐD11A

46 TCD0238.2019.0010 Vũ Kim Triệu Vy Nữ 13/05/2001 Đồng Nai Khá Điều dưỡng 5.000014 ĐD11A
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47 TCD0238.2019.0011 Nguyễn Anh Hào Nam 25/07/2001 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000015 CNTT11A

48 TCD0238.2019.0012 Võ Văn Nam Nam 17/05/2001 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000016 CNTT11A

49 TCD0238.2019.0013 Trần Hữu Phú Nam 06/04/2001 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000017 CNTT11A

50 TCD0238.2019.0014 Trương Nhật Phú Nam 06/11/1999 Trà Vinh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000018 CNTT11A

51 TCD0238.2019.0015 Trần Tuấn Hoà Nam 21/07/1999 Tp.Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000019 KTCBMA11A

52 TCD0238.2019.0016 Trần Lê Uyên Phương Nữ 07/04/2001 Tp.Hồ Chí Minh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000020 KTCBMA11A

53 TCD0238.2019.0017 Lê Anh Tuân Nam 12/06/2001 Thanh Hoá Khá Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000021 KTCBMA11A

54 TCD0238.2019.0018 Nguyễn Vũ Phương Uyên Nữ 24/06/1993 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000022 KTCBMA11A

55 TCD0238.2019.0019 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 17/02/1979 Thái Bình Khá Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000023 KTCBMA11A

56 TCD0238.2019.0020 Mai Thị Mỹ Hạnh Nữ 24/06/1987 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000024 KTCBMA11A

57 TCD0238.2019.0021 Trần Thị Kính Nữ 09/10/1983 Nghệ An Giỏi Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000025 KTCBMA11A

58 TCD0238.2019.0022 Nguyễn Minh Tánh Nam 18/09/1983 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000026 KTCBMA11A

59 TCD0238.2019.0023 Phạm Thị Thanh Nữ 08/02/1981 Hà Tĩnh Khá Kỹ thuật chế biến món ăn 5.000027 KTCBMA11A
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